
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 01
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT 

Đơn vị: Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam
(Kèm theo kết luận số:       /KL-BHXH ngày      /7/2024 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định)

STT Họ và tên Chức danh công việc Năm sinh Căn cước
công dân

Đóng BHXH, BHTN, BHYT
Mức đóng Từ tháng

1 Trần Thị Nhung Công nhân Sơ chế 3/23/1967 052167003959 4,170,000 6/2024
2 Nguyễn Thị Hồng Loan Công nhân Sơ chế 2/20/1988 052188016758 4,170,000 6/2024
3 Lê Thị Ngọc Hiếu Công nhân Sơ chế 8/20/1991 052191012283 4,170,000 6/2024
4 Nguyễn Thị Thúy Hoa Công nhân Sơ chế 4/12/1974 052174012062 4,170,000 6/2024
5 Trần Lê Thị Nguyệt Nga Công nhân Tinh chế 1/3/1997 052197006168 4,170,000 6/2024
6 Lê Văn Ben Công nhân Lắp ráp 03/09/1993 046093018394 4,170,000 6/2024
7 Dương Văn Đông Công nhân Lắp ráp 08/06/1991 052091016619 4,170,000 6/2024
8 Ngô Sĩ Trung Kiên Công nhân Lắp ráp 2/13/1998 052098013615 4,170,000 6/2024
9 Nguyễn Trọng Hùng Công nhân Lắp ráp 6/20/1987 052087006908 4,170,000 6/2024
10 Nguyễn Huỳnh Toại Công nhân Lắp ráp 10/16/1998 052098014405 4,170,000 6/2024
11 Lê Văn Sơn Công nhân Lắp ráp 9/27/1993 052093012137 4,170,000 6/2024
12 Nguyễn Thị Ngọc Vinh Công nhân Dầu màu 12/12/1979 052179017635 4,170,000 6/2024
13 Bùi Thị Thúy Huệ Công nhân Dầu màu 4/9/1982 052182010221 4,170,000 6/2024
14 Trần Văn Phúc Nhân viên Cơ điện 1/20/1981 052081004246 4,170,000 6/2024
15 Trần Ngọc Tú Nhân viên Cơ điện 9/13/1996 052096008223 4,170,000 6/2024
16 Huỳnh Thị Thùy Linh Nhân viên Kế hoạch 2/12/1992 052192004525 4,170,000 6/2024
17 Nguyễn Văn Lộc Công nhân Cơ khí 01/01/1981 052081004216 4,170,000 6/2024
18 Nguyễn Xuân Hảo Công nhân Cơ khí 20/10/1968 052068016466 4,170,000 6/2024
19 Nguyễn Anh Tuấn Công nhân Cơ khí 8/10/1968 052068025219 4,170,000 6/2024
20 Phạm Duy Thống Công nhân Cơ khí 10/11/1989 052089010004 4,170,000 6/2024
21 Đào Như Thúc Công nhân Cơ khí 4/7/1984 052084012777 4,170,000 6/2024
22 Lê Văn Huấn Công nhân Cơ khí 4/20/1979 052079002919 4,170,000 6/2024
23 Nguyễn Văn Trình Công nhân Cơ khí 5/10/1992 052092018121 4,170,000 6/2024
24 Nguyễn Mộng Tân Công nhân Cơ khí 4/16/1975 052075006027 4,170,000 6/2024
25 Nguyễn Đức Nhã Công nhân Cơ khí 12/20/2003 052203001272 4,170,000 6/2024
26 Trần Thị Thanh Vân Công nhân Kiểm hàng 7/16/1976 052176009131 4,170,000 6/2024
27 Phan Thị Hồng Minh Công nhân Kiểm hàng 10/5/1978 042178006704 4,170,000 6/2024
28 Trần Hồ quý Nam Công nhân Dầu màu 12/15/1997 052097013968 4,170,000 6/2024



29 Ngô Tiến Danh Công nhân Dầu màu 4/6/1985 051085008189 4,170,000 6/2024
30 Đặng Tiến Thoại Công nhân Dầu màu 10/15/1996 052096007823 4,170,000 6/2024
31 Đặng Thành Tiến Công nhân Dầu màu 2/28/1991 052091018363 4,170,000 6/2024
32 Lý Thị Kim Loan Công nhân Cơ khí 2/2/1967 052167003761 4,170,000 6/2024
33 Dương Hữu Tây Công nhân Cơ khí 4/18/1998 052098015782 4,170,000 6/2024
34 Nguyễn Đinh Khang Công nhân Cơ khí 3/31/2001 052201014565 4,170,000 6/2024
35 Nguyễn Thị Hồng Linh Công nhân Bao bì 2/19/1981 052181008500 4,170,000 6/2024
36 Bùi Thanh Huy Công nhân Cưa xẻ 12/27/1985 052085002038 4,170,000 6/2024
37 Huỳnh Tấn Công Công nhân Cưa xẻ 09/10/1990 052090013145 4,170,000 6/2024
38 Lê Tấn Châu Công nhân Cưa xẻ 14/06/1968 052068014705 4,170,000 6/2024

STT Họ và tên Chức danh công việc Năm sinh Căn cước
công dân

Đóng BHXH, BHTN, BHYT
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